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    Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1:  Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ ?
A. Con người	B. Tự nhiên	C. Tin tặc	D. Lâm tặc
Câu 2: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những những tình huống có nguồn gốc từ những hiện tượng? 
A. Tự nhiên	B. Nhân tạo                 C. Đột biến	D. Chủ đích
Câu 3: Khi phát hiện đám cháy, em sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào sau đây?
A. 115                               B. 114                         C. 113                             D. 112
Câu 4: Trời nắng nóng, sau khi chơi đá bóng, các bạn trong lớp rủ Nam xuống sông tắm. Nếu là Nam, em sẽ làm gì?
A.Đồng ý xuống sông tắm cùng các bạn để làm mát cơ thể
B. Bình tĩnh suy nghĩ và đồng ý xuống sông tắm nếu như cả lớp đều tham gia
C. Hỏi ý kiến người bạn thân, nếu bạn đồng ý thì mình sẽ xuống sông tắm
D. Từ chối lời đề nghị xuống sông tắm vì có nguy cơ xảy ra đuối nước
Câu 5: Khi có trường hợp cấp cứu y tế, em sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào sau đây?
A. 112                             B. 113                          C. 114                               D. 115
Câu 6: Theo em cách ứng phó khi gặp mưa dông, lốc, sét là:
A. Ở yên trong nhà khi gặp mưa, dông, lốc, sét
B. Trú dưới tán cây khi trời mưa
C. Bật tivi xem tình hình diễn biến thời tiết
D. Đi ra ngoài khi có việc cần thiết
Câu 7: Cách ứng phó khi chúng ta bị bắt cóc là gì?
A. Đánh nhau với tên bắt cóc
B. Túm tóc và cắn tên bắt cóc
C. Gào khóc và nói thật to: “Hãy cứu tôi với, họ muốn bắt cóc tôi”
D. Lặng yên và đi theo họ 
Câu 8: Khi có việc cần gọi công an hoặc cảnh sát liên quan tới an ninh, trật tự, em sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào sau đây?
A. 112                              B. 113                        C. 114                               D. 115
Câu 9: Chiều nay, Hoa đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đi được một đoạn đường, em bị một kẻ lạ mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy. Nếu là Hoa trong trường hợp trên, em sẽ lựa chọn cách nào dưới đây để thoát khỏi nguy hiểm? 
A. Nói thật to và rõ: “Dừng lại ngay đi” và “Cứu tôi với” để người xung quanh phát hiện ra tới giúp.
B. Đánh nhau với kẻ lạ mặt 
C. Nói lý và tranh chấp với kẻ lạ mặt
D. Đi cùng với người lạ mặt, vì họ hứa sẽ cho Hoa kẹo và gấu bông
Câu 10: Theo em cách ứng phó đúng nhất khi bị đuối nước là:
A. Cố gắng vẫy vùng để thu hút sự chú ý về phía mình
B.  Nín thở, và cố gắng ngoi lên mặt nước
C. Sải tay về phía trước, chân sải theo sau
D. Bình tĩnh, hít thật nhiều hơi vào phổi, cố gắng nín thở càng lâu càng tốt và thả lỏng người để nước đẩy sát lên mặt nước.

Câu 11: Tan học, Mai đạp xe về nhà. Bỗng mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ầm, mưa rơi nặng hạt. Mai thấy một vài người trú tạm vào gốc cây to bên đường, người thì mặc áo mua rồi đi tiếp. Nếu là Mai, em sẽ là gì trong tình huống này?
A. Cùng mọi người tạm trú dưới gốc cây
B. Mặc áo mưa vào đi tiếp
C. Khuyên mọi người không nên trú ở gốc cây vì rất nguy hiểm dễ bị sét đánh mà nên tìm nơi trú ẩn an toàn 
D. Rủ mọi người cùng đi dưới mưa
Câu 12: khi có  trường hợp yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc, em sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào sau đây?
[bookmark: _Hlk96296851]A. 112                                B. 113                               C. 114                              D. 115
Câu 13: Cách ứng phó khi xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất: 
A. Khai thác rừng để lấy gỗ làm kinh tế
B. Đi ra ngoài để báo cho mọi người
C. Không nên ra ngoài, tìm nơi cao ráo để trú ngụ, nên bảo vệ rừng, tránh hoạt động khai thác bừa bãi…
D. Hô hoán để mọi người được biết
Câu 14: Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là số điện thoại khẩn cấp nào?
A. 111                            B. 112                                   C. 113                            D. 114
Câu 15: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ô nhiễm môi trường                                          B. Tình huống nguy hiểm
C. Nguy hiểm tự nhiên                                           D. Nguy hiểm từ xã hội
Câu 16: Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần:
A. hốt hoảng                 B. hoang mang                   C. lo lắng                               D. bình tĩnh
Câu 17: Những hiện tượng tự nhiên( mưa, sấm, chớp, lũ lụt…)  có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội là tình huống nguy hiểm từ:
A. con người                B. ô nhiễm                           C. tự nhiên                            D. xã hội
Câu 18: Tình huống nguy hiểm từ con người( trộm cắp, trấn lột, bơi lội…)  là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho:
A. con người và xã hội                                          B. môi trường tự nhiên.
C. kinh tế và xã hội                                               D. kinh tế quốc dân.
Câu 19: Để ứng phó với tình huống nguy hiểm, chúng ta không nên:
A. chủ động tìm hiểu các tình huống nguy hiểm.
B. học tập các kĩ năng ứng phó tình huống nguy hiểm.
C. bình tĩnh, tự tin, tìm cách thoát ra khỏi nguy hiểm.
D. chủ quan trong mọi việc
Câu 20: Bố mẹ đi vắng, hai chị em Ngọc và Minh ở nhà học bài. Bỗng có tiếng chuông cửa, Minh chạy ra có một chú tự giới thiệu là nhân viên công ty Điện lực vào nhà để kiểm tra thiết bị điện của gia đình. Minh định mở của nhưng Ngọc lắc đầu và từ chối và nói rằng khi nào bố mẹ về thì chú quay lại. Trong tình huống trên em đồng ý với kiến nào? Tại sao?
A. Đồng ý với việc làm của Minh mở cửa để chú vào nhà sửa điện
B. Đồng ý với việc làm của Ngọc đợi bố mẹ về thì chú quay lại. Vì tránh được kẻ gian đột nhập vào nhà và thực hiện những mưu đồ xấu.
C. Nhà đang cần sữa chữa, nên theo Minh nên cho chú nhân viên công ty Điện lực vào nhà
D. Đồng ý với việc làm của Minh. Bố mẹ bận đi làm không kịp sửa
Câu 21: Chiến, học sinh lớp 6A hay bắt nạt trong lớp trong đó có Dương. Gần đây Dương phải thức khuya để làm bài cho Chiến và chép bài tập về nhà cho Chiến. Trong các giờ kiểm tra, Dương phải tìm cách cho Chiến nhìn bài. Cứ nghĩ sự đe dọa của Chiến, Dương cảm thấy lo lắng sợ hãi. Nếu em là bạn cùng lớp của Dương và Chiến em sẽ làm gì?
A. Hùa vào bắt nạt bạn Dương
B. Cùng nhau bắt bạn Dương chép bài và phục tùng mình
C. Khuyên bạn nên Dương nên bình tĩnh, báo cáo với giáo viên chủ nhiệm về sự việc trên.
D. Coi như không biết và lờ đi
Câu 22: Dấu hiệu ban đầu nào dưới đây để chúng ta nhận biết về đám cháy?
A. Khói, mùi cháy khét				B. Ánh lửa, khói đen
C. Ánh lửa, khói nghi ngút				D. Khói, ánh lửa, tiếng nổ, mùi cháy
Câu 23: Đâu không phải là một tình huống nguy hiểm:
A. Bị bong gân					B. Bị axit rơi vào mắt
C. Bị rắn cắn						D. Bị điểm kém vì không thuộc bài
Câu 24: Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên:
A. đi đâu tự ý đi một mình				B. cảnh giác và hạn chế tiếp xúc với người lạ
C. đi đâu không xin phép bố mẹ			D. dễ dàng kết bạn với người lạ
Câu 25: Khi đang trên đường từ trường học về nhà, H thấy có người đàn ông lạ mặt, nhờ H chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là H em sẽ làm như thế nào?
A. Từ chối không giúp				B. Vui vẻ, nhận lời
C. Phân vân, lưỡng lựa				D. Trả nhiều tiền thì giúp
Câu 26: Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà, thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào?
A. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng
B. Khéo léo nhờ người xung quanh gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin
C. Từ chối ngay và chửi mắng người đó là đồ bắt cóc
D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai
Câu 27: Trên đường đi học về, Lan phát hiện có người đàn ông cố tình đi về phía sau mình. Nếu là Lan trong tình huống đó, em sẽ xử lí như thế nào?
A. Đi thật nhanh đến khu đông người để lẩn trốn
B. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh có thể
C. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh có thể sau đó báo với cha mẹ để được bảo vệ
D. Im lặng và mặc kệ
Câu 28: Tình huống nào sau đây là nguy hiểm do con người gây ra.
A. Hoả hoạn                                                            	   B. Mưa đá
C. Động đất                                                          		   D. Sóng thần
Câu 29: Tình huống nào dưới đây không phải là tình huống nguy hiểm từ con người:
A. Trời mưa, gió to, cành cây rơi xuống lòng đường làm cản trở giao thông đi lại.
B. Trên đoạn đường đi học tiếp giáp hai thôn, L và H hay bị nhóm con trai trêu, lấy cắp đồ.
C. Bác N đang điều khiển xe máy thị bị cướp giật, cả người và xe ngã xuống đường.
D. Trên đường đi học về, N thường xuyên bị nhóm thanh niên bắt nạt, dọa dẫm, đòi đưa tiền.
Câu 30: Tình huống nguy hiểm là?
A. Là những sự việc bất thường xảy ra cuộc sống hàng ngày của con người
B. Là những sự việc xảy ra xung quanh chúng ta, bắt buộc chúng ta phải thích ứng để vượt qua những nguy hiểm đó
C. Là những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
D. Là những tình huống nguy hiểm từ con người và thiên nhiên đem lại

---------HẾT----------
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Câu 1: Bố mẹ đi vắng, hai chị em Ngọc và Minh ở nhà học bài. Bỗng có tiếng chuông cửa, Minh chạy ra có một chú tự giới thiệu là nhân viên công ty Điện lực vào nhà để kiểm tra thiết bị điện của gia đình. Minh định mở của nhưng Ngọc lắc đầu và từ chối và nói rằng khi nào bố mẹ về thì chú quay lại. Trong tình huống trên em đồng ý với kiến nào? Tại sao?
A. Đồng ý với việc làm của Minh mở cửa để chú vào nhà sửa điện
B. Đồng ý với việc làm của Ngọc đợi bố mẹ về thì chú quay lại. Vì tránh được kẻ gian đột nhập vào nhà và thực hiện những mưu đồ xấu.
C. Nhà đang cần sữa chữa, nên theo Minh nên cho chú nhân viên công ty Điện lực vào nhà
D. Đồng ý với việc làm của Minh. Bố mẹ bận đi làm không kịp sửa
Câu 2: Chiến, học sinh lớp 6A hay bắt nạt trong lớp trong đó có Dương. Gần đây Dương phải thức khuya để làm bài cho Chiến và chép bài tập về nhà cho Chiến. Trong các giờ kiểm tra, Dương phải tìm cách cho Chiến nhìn bài. Cứ nghĩ sự đe dọa của Chiến, Dương cảm thấy lo lắng sợ hãi. Nếu em là bạn cùng lớp của Dương và Chiến em sẽ làm gì?
A. Hùa vào bắt nạt bạn Dương
B. Cùng nhau bắt bạn Dương chép bài và phục tùng mình
C. Khuyên bạn nên Dương nên bình tĩnh, báo cáo với giáo viên chủ nhiệm về sự việc trên.
D. Coi như không biết và lờ đi
Câu 3: Dấu hiệu ban đầu nào dưới đây để chúng ta nhận biết về đám cháy?
A. Khói, mùi cháy khét
B. Ánh lửa, khói đen
C. Ánh lửa, khói nghi ngút
D. Khói, ánh lửa, tiếng nổ, mùi cháy
Câu 4: Đâu không phải là một tình huống nguy hiểm:
A. Bị bong gân
B. Bị axit rơi vào mắt
C. Bị rắn cắn
D. Bị điểm kém vì không thuộc bài
Câu 5: Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên:
A. đi đâu tự ý đi một mình
B. cảnh giác và hạn chế tiếp xúc với người lạ
C. đi đâu không xin phép bố mẹ
D. dễ dàng kết bạn với người lạ
Câu 6: Khi đang trên đường từ trường học về nhà, H thấy có người đàn ông lạ mặt, nhờ H chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là H em sẽ làm như thế nào?
A. Từ chối không giúp
B. Vui vẻ, nhận lời
C. Phân vân, lưỡng lựa
D. Trả nhiều tiền thì giúp
Câu 7: Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà, thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào?
A. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng
B. Khéo léo nhờ người xung quanh gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin
C. Từ chối ngay và chửi mắng người đó là đồ bắt cóc
D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai
Câu 8: Trên đường đi học về, Lan phát hiện có người đàn ông cố tình đi về phía sau mình. Nếu là Lan trong tình huống đó, em sẽ xử lí như thế nào?
A. Đi thật nhanh đến khu đông người để lẩn trốn
B. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh có thể
C. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh có thể sau đó báo với cha mẹ để được bảo vệ
D. Im lặng và mặc kệ
Câu 9: Tình huống nào sau đây là nguy hiểm do con người gây ra.
A. Hoả hoạn.
B. Mưa đá.
C. Động đất.
D. Sóng thần.
Câu 10: Tình huống nào dưới đây không phải là tình huống nguy hiểm từ con người:
A. Trời mưa, gió to, cành cây rơi xuống lòng đường làm cản trở giao thông đi lại.
B. Trên đoạn đường đi học tiếp giáp hai thôn, L và H hay bị nhóm con trai trêu, lấy cắp đồ.
C. Bác N đang điều khiển xe máy thị bị cướp giật, cả người và xe ngã xuống đường.
D. Trên đường đi học về, N thường xuyên bị nhóm thanh niên bắt nạt, dọa dẫm, đòi đưa tiền.
Câu 11: Tình huống nguy hiểm là?
A. Là những sự việc bất thường xảy ra cuộc sống hàng ngày của con người
B. Là những sự việc xảy ra xung quanh chúng ta, bắt buộc chúng ta phải thích ứng để vượt qua những nguy hiểm đó
C. Là những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
D. Là những tình huống nguy hiểm từ con người và thiên nhiên đem lại
Câu 12:  Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ ?
A. Con người	B. Tự nhiên	C. Tin tặc	D. Lâm tặc
Câu 13: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những những tình huống có nguồn gốc từ những hiện tượng? 
A. Tự nhiên	B. Nhân tạo                 C. Đột biến	D. Chủ đích
Câu 14: Khi phát hiện đám cháy, em sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào sau đây?
A. 115                B. 114                          C. 113                D. 112
Câu 15: Trời nắng nóng, sau khi chơi đá bóng, các bạn trong lớp rủ Nam xuống sông tắm. Nếu là Nam, em sẽ làm gì?
A.Đồng ý xuống sông tắm cùng các bạn để làm mát cơ thể
B. Bình tĩnh suy nghĩ và đồng ý xuống sông tắm nếu như cả lớp đều tham gia
C. Hỏi ý kiến người bạn thân, nếu bạn đồng ý thì mình sẽ xuống sông tắm
D. Từ chối lời đề nghị xuống sông tắm vì có nguy cơ xảy ra đuối nước
Câu 16: Khi có trường hợp cấp cứu y tế, em sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào sau đây?
A. 112               B. 113                       C. 114                D. 115
Câu 17: Theo em cách ứng phó khi gặp mưa dông, lốc, sét là:
A. Ở yên trong nhà khi gặp mưa, dông, lốc, sét
B. Trú dưới tán cây khi trời mưa
C. Bật tivi xem tình hình diễn biến thời tiết
D. Đi ra ngoài khi có việc cần thiết
Câu 18: Cách ứng phó khi chúng ta bị bắt cóc là gì?
A. Đánh nhau với tên bắt cóc
B. Túm tóc và cắn tên bắt cóc
C. Gào khóc và nói thật to: “Hãy cứu tôi với, họ muốn bắt cóc tôi”
D. Lặng yên và đi theo họ 
Câu 19: Khi có việc cần gọi công an hoặc cảnh sát liên quan tới an ninh, trật tự, em sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào sau đây?
A. 112               B. 113                       C. 114                D. 115
Câu 20: Chiều nay, Hoa đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đi được một đoạn đường, em bị một kẻ lạ mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy. Nếu là Hoa trong trường hợp trên, em sẽ lựa chọn cách nào dưới đây để thoát khỏi nguy hiểm? 
A. Nói thật to và rõ: “Dừng lại ngay đi” và “Cứu tôi với” để người xung quanh phát hiện ra tới giúp.
B. Đánh nhau với kẻ lạ mặt 
C. Nói lý và tranh chấp với kẻ lạ mặt
D. Đi cùng với người lạ mặt, vì họ hứa sẽ cho Hoa kẹo và gấu bông
Câu 21: Theo em cách ứng phó đúng nhất khi bị đuối nước là:
A. Cố gắng vẫy vùng để thu hút sự chú ý về phía mình
B.  Nín thở, và cố gắng ngoi lên mặt nước
C. Sải tay về phía trước, chân sải theo sau
D. Bình tĩnh, hít thật nhiều hơi vào phổi, cố gắng nín thở càng lâu càng tốt và thả lỏng người để nước đẩy sát lên mặt nước.
Câu 22: Tan học, Mai đạp xe về nhà. Bỗng mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ầm, mưa rơi nặng hạt. Mai thấy một vài người trú tạm vào gốc cây to bên đường, người thì mặc áo mua rồi đi tiếp. Nếu là Mai, em sẽ là gì trong tình huống này?
A. Cùng mọi người tạm trú dưới gốc cây
B. Mặc áo mưa vào đi tiếp
C. Khuyên mọi người không nên trú ở gốc cây vì rất nguy hiểm dễ bị sét đánh mà nên tìm nơi trú ẩn an toàn 
D. Rủ mọi người cùng đi dưới mưa
Câu 23: khi có  trường hợp yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc, em sẽ gọi đến số điện thoại khẩn cấp nào sau đây?
A. 112               B. 113                       C. 114                D. 115
Câu 24: Cách ứng phó khi xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất:
A. Khai thác rừng để lấy gỗ làm kinh tế
B. Đi ra ngoài để báo cho mọi người
C. Không nên ra ngoài, tìm nơi cao ráo để trú ngụ, nên bảo vệ rừng, tránh hoạt động khai thác bừa bãi…
D. Hô hoán để mọi người được biết
Câu 25: Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là số điện thoại khẩn cấp nào?
A. 111              B. 112                     C. 113              D. 114
Câu 26: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ô nhiễm môi trường
B. Tình huống nguy hiểm
C. Nguy hiểm tự nhiên
D. Nguy hiểm từ xã hội
Câu 27: Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần:
A. hốt hoảng
B. hoang mang
C. lo lắng
D. bình tĩnh
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Câu 28: Những hiện tượng tự nhiên( mưa, sấm, chớp, lũ lụt…)  có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội là tình huống nguy hiểm từ:
A. con người.
B. ô nhiễm.
C. tự nhiên.
D. xã hội.
Câu 29: Tình huống nguy hiểm từ con người( trộm cắp, trấn lột, bơi lội…)  là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho:
A. con người và xã hội. 
B. môi trường tự nhiên.
C. kinh tế và xã hội.
D. kinh tế quốc dân.
Câu 30: Để ứng phó với tình huống nguy hiểm, chúng ta không nên:
A. chủ động tìm hiểu các tình huống nguy hiểm.
B. học tập các kĩ năng ứng phó tình huống nguy hiểm.
C. bình tĩnh, tự tin, tìm cách thoát ra khỏi nguy hiểm.
D. chủ quan trong mọi việc
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